
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 
 

Số: 14/2022/QĐHG-KDTM Hải An, ngày 21 tháng 11  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH TẠI TÒA ÁN 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

- Căn cứ các điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

- Căn cứ vào yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành của:  

+ Người khởi kiện: Công ty TNHH Vận tải Kỷ N (gọi tắt là Công ty Kỷ N 

địa chỉ trụ sở làm việc: Số nhà 44, TT Viện điều tra quy hoạch L, Xã Vĩnh Q, 

Huyện Thanh T, TP Hà Nội. 

   Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Văn Đ –  Chức vụ: Giám đốc. 

   Người đại diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thị M – Chức vụ Phó Giám đốc 

Công ty TNHH Vận tải Kỷ N; căn cước công dân số: 030163000074 do Bộ Công 

an cấp ngày 07/05/2021; địa chỉ thường trú: Tập thể Viện điều tra quy hoạch Lâm 

Nghiệp, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (Theo Hợp đồng ủy 

quyền ngày 15/10/2022 giữa Giám đốc Công ty Kỷ N và bà Phạm Thị M). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Ông Nguyễn 

Đức H là Luật sư của Công ty Luật TNHH Viên Thành thuộc Đoàn Luật sư thành 

phố Hà Nội (Theo Quyết số 28/QĐ-VT ngày 27/10/2022 về việc cử Luật sư bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Kỷ N của Giám đốc Công ty Luật TNHH 

Viên Thành).  

+ Người bị kiện: Công ty cổ phần TM & đầu tư Bảo A (goi tắt là Công ty 

Bảo A); Trụ sở: Số 7/389 Đ, Phường Đông H1, Quận H, Hải Phòng.  

  Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Anh V – Chức vụ: Giám đốc.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa đề ngày 15 tháng 

10 năm 2022 của Công ty Kỷ Nguyên. 

  - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 04 tháng 11 năm 2022 về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

+ Người khởi kiện: Công ty TNHH Vận tải Kỷ N (gọi tắt là Công ty Kỷ N); 

địa chỉ trụ sở làm việc: Số nhà 44, TT Viện điều tra quy hoạch L, Xã Vĩnh Q, 

Huyện Thanh T, TP Hà Nội. 
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   Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Văn Đ –  Chức vụ: Giám đốc. 

   Người đại diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thị M – Chức vụ Phó Giám đốc 

Công ty TNHH Vận tải Kỷ N; căn cước công dân số: 030163000074 do Bộ Công 

an cấp ngày 07/05/2021; địa chỉ thường trú: Tập thể Viện điều tra quy hoạch Lâm 

Nghiệp, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (Theo Hợp đồng ủy 

quyền ngày 15/10/2022 giữa Giám đốc Công ty Kỷ N và bà Phạm Thị M). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Ông Nguyễn 

Đức H là Luật sư của Công ty Luật TNHH Viên Thành thuộc Đoàn Luật sư thành 

phố Hà Nội (Theo Quyết số 28/QĐ-VT ngày 27/10/2022 về việc cử Luật sư bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Kỷ N của Giám đốc Công ty Luật TNHH 

Viên Thành).  

+ Người bị kiện: Công ty cổ phần TM & đầu tư Bảo A (goi tắt là Công ty 

Bảo An); Trụ sở: Số 7/389 Đ, Phường Đông H 1, Quận Hn, Hải Phòng.  

  Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Anh V – Chức vụ: Giám đốc.  

- Các tài liệu kèm theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do Hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Kết quả hòa giải thành được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải 

ngày 01 tháng 11 năm 2022 có đủ các điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa 

giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận kết quả hòa giải thành của các bên được ghi trong Biên bản ghi 

nhận kết quả hòa giải ngày ngày 04 tháng 11 năm 2022, cụ thể như sau:  

 (1). Công ty cổ phần TM & đầu tư Bảo A xác nhận còn nợ Công ty TNHH 

Vận tải Kỷ N số tiền gốc là: 10.937.056.769đồng và số tiền lãi do chậm  thanh toán 

tính từ ngày 01/9/2018 đến ngày 01/10/2022 là 3.020.168.730đồng   theo mức lãi 

suất Ngân hàng hai bên đã thống nhất thỏa thuận là 7.8%/năm/365 ngày. Tổng 

cộng tiền lãi và tiền gốc là 13.957.225.499đồng  (Bằng chữ: Mười ba tỷ, chín trăm 

năm mươi bẩy triệu, hai trăm hai mươi năm nghìn, bốn trăm chín mươi chín đồng). 

 (Theo Hợp đồng kinh tế số: 05/HĐK ngày 01 tháng 01 năm 2022 ký kết giữa 

Công ty Bảo A với Công ty Kỷ N về việc mua bán xi măng). 

(2). Hai bên thống nhất phương án trả nợ như sau:  

Công ty Bảo A có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền nợ gốc nêu trên cho 

Công ty Kỷ N như sau: 



3 
 

1. Đến ngày 31/12/2022 Công ty Bảo A trả cho Công ty Kỷ N số tiền nợ gốc 

là 2.000.000.000đồng (Hai tỷ đồng); 

2. Đến ngày 31/3/2023 Công ty Bảo A trả cho Công ty Kỷ N số tiền nợ gốc là 

3.000.000.000đồng (Ba tỷ đồng); 

3. Đến ngày 31/6/2023 Công ty Bảo A trả cho Công ty Kỷ N số tiền nợ gốc là 

3.000.000.000đồng (Ba tỷ đồng); 

4. Đến ngày 30/9/2023 Công ty Bảo A trả cho Công ty Kỷ N số tiền nợ gốc là 

2.937.056.769đồng (Hai tỷ, chín trăm ba mươi bẩy triệu, không trăm năm mươi 

sáu nghìn, bẩy trăm sáu mươi chín đồng).  

- Về nợ lãi phát sinh đến khi thanh toán hết số tiền nợ:  

+ Trường hợp Công ty Bảo An thanh toán đúng thời hạn như đã thỏa thuận 

thì đối với số tiền lãi nêu trên là 3.020.168.730đồng, Công ty Kỷ Nguyên sẽ xem 

xét thỏa thuận với Công ty Bảo An. 

+ Trường hợp Công ty Bảo A vi phạm bất kỳ kỳ trả nợ nào như đã thỏa 

thuận nêu trên, thì Công ty Kỷ N có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án Dân sự có 

thẩm quyền buộc Công ty Bảo An phải giải quyết để thu hồi toàn bộ số tiền nợ gốc 

là 10.937.056.769đồng và tiền nợ lãi theo quy định của pháp luật đến khi thanh 

toán hết số tiền nợ gốc.  

+ Trường hợp Công ty Bảo A không thực hiện đúng thỏa thuận nêu trên, thì 

kể từ ngày Công ty Kỷ Nguyên có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án 

xong, Công ty Bảo An ngoài phải chịu số tiền lãi nêu trên là 3.020.168.730đồng 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.  

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.  

3. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 3 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự.  
 

 

 

Nơi nhận: 

- Các bên; 

- VKSND TP. Hải Phòng; 

- VKSND quận Hải An; 

- TAND TP. Hải Phòng; 

- Chi cục THA DS quận Hải An; 

- Lưu: Hồ sơ vụ việc, TA. 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Thuận 
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